
 

BÁO GIẢNG KHỐI 4 - THÁNG 3 
YÊU THƯƠNG 

(02/03/2026 - 27/03/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

25  02/03 - 06/03 

  Hoa cúc áo (Tiết 1) 
  Hoa cúc áo (Tiết 2) 
  Luyện tập cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ 
  Trả bài văn miêu tả cây cối 
  Một kỳ quan thế giới 
  Nói về một việc làm góp phần bảo vệ môi trường 
  Viết hướng dẫn làm hoặc sử dụng một sản phẩm (Tiết 1) 
  Viết hướng dẫn làm hoặc sử dụng một sản phẩm (Tiết 2) 

26 09/03 - 13/03 

  Chợ Tết 
  Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm: Việt Nam  
  quê hương em 
  Dấu gạch ngang 
  Ôn tập viết bài văn tả cây ăn quả 
  Về lại Gò Công 
  MRVT Quê hương 
  Ôn tập viết bài văn tả cây hoa 
  Ôn tập viết bài văn tả cây bóng mát 

27 16/03 - 20/03   ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 

28 23/03 - 27/03 

  Cậu bé gặt gió (Tiết 1) 
  Cậu bé gặt gió (Tiết 2) 
  Dấu ngoặc kép 
  Nhận diện bài văn miêu tả con vật 
  Kỳ lạ thế giới thực vật ở Nam Mỹ 
  Nói về vai trò của cây xanh 
  Quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả con vật 
  Sơ đồ mindmap cho bài văn miêu tả con vật 

TOÁN 

25  02/03 - 06/03 

 Bài 56: Xếp hình, vẽ hình (Tiết 2) 
 Bài 57: Mi-li-mét vuông (Tiết 1) 
 Bài 57: Mi-li-mét vuông (Tiết 2) 
 Bài 58: Em làm được những gì? (Tiết 1) 
 Bài 58: Em làm được những gì? (Tiết 2) 

26 09/03 - 13/03 

 Bài 59: Thực hành và trải nghiệm (Tiết 1) 
 Bài 59: Thực hành và trải nghiệm (Tiết 2) 
 KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 
 Bài 60: Phân số (Tiết 1) 
 Bài 60: Phân số (Tiết 2) 

27 16/03 - 20/03 

 Bài 61: Phân số và phép chia số tự nhiên (Tiết 1) 
 Bài 61: Phân số và phép chia số tự nhiên (Tiết 2) 
 Bài 62: Phân số bằng nhau (Tiết 1) 
 Bài 62: Phân số bằng nhau (Tiết 2) 
 Bài 63: Rút gọn phân số (Tiết 1) 

​  



 

28 23/03 - 27/03 

 Bài 63: Rút gọn phân số (Tiết 2) 
 Bài 64: Em làm được những gì? 
 Bài 65: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiết 1) 
 Bài 65: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiết 2) 
 Bài 66: So sánh hai phân số (Tiết 1) 

KHOA HỌC 

25  02/03 - 06/03  Bài 23: Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn 

26 09/03 - 13/03  Bài 24: Giá trị dinh dưỡng có trong thức ăn 
 Bài 25: Ăn, uống khoa học để cơ thể khoẻ mạnh (Tiết 1) 

27 16/03 - 20/03  Bài 25: Ăn, uống khoa học để cơ thể khoẻ mạnh (Tiết 2) 
 Bài 25: Ăn, uống khoa học để cơ thể khoẻ mạnh (Tiết 3) 

28 23/03 - 27/03  Bài 26: Thực phẩm an toàn (Tiết 1) 
 Bài 26: Thực phẩm an toàn (Tiết 2 ) 

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

25  02/03 - 06/03 

 Thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ  
 (Tiết 2) 
 Thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ 
 (Tiết 3) 

26 09/03 - 13/03 

 Thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ 
 (Tiết 4) 
 Thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ 
 (Tiết 5) 

27 16/03 - 20/03 

 Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Bắc Trung Bộ và 
Nam Trung Bộ (Tiết 1) 
 Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Bắc Trung Bộ và 
Nam Trung Bộ (Tiết 2) 

28 23/03 - 27/03 

 Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Bắc Trung Bộ 
 và Nam Trung Bộ (Tiết 1) 
 Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Bắc Trung Bộ 
 và Nam Trung Bộ (Tiết 2) 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

25  02/03 - 06/03 

Look 4_ Unit 10: Feeling Good 
- Review & Quiz 
- Quiz Feedback 
Phonics Smart 4_ Unit 10: Leisure Activities 
- Lessons 1, 2 
Cambridge Flyers 1_ Test 2 
- Listening Parts 1, 2 
- Reading & Writing Parts 3, 4 
- Speaking Parts 3, 4 

26 09/03 - 13/03 

  Look 4_ Unit 11: City Life 
  - Lesson 3: Reading - Unforgettable Cities 
  - Lesson 4: Grammar - Present Perfect: 
  Questions & Answer 
  - Lessons 5 & 7: Song, Video & Value 
  - Lesson 6: Writing A Poster 
  - Review + Quiz 
  - Quiz Feedback 
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27 16/03 - 20/03 

  Look 4  
 - Review Unit 7: Life in the Past 
 - Review Unit 8: Fresh Food 
 - Review for Midterm 2 Test ESL 
 - Midterm 2 Test ESL 
 - Phonics Smart 4_ Unit 11: Weather 
 - Lessons 1, 2 

28 23/03 - 27/03 

  Look 4_ Unit 9: The World of the Future 
  - Spark Platform 
  Phonics Smart 4_ Unit 12: Health 
  - Lessons 1, 2 
  Cambridge Flyers 1_ Test 2 
  - Listening Parts 3 - 5 
  - Reading & Writing Parts 5 - 7 
  Cambridge Flyers 1_ Test 3 
  - Listening Parts 1, 2 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

25  02/03 - 06/03  Primary Science 4_ Unit 4: Earth and its habitats 
 Quiz & Correction 

26 09/03 - 13/03  Primary Science 4_ Unit 5: Lights 
 5.1 How we see things 

27 16/03 - 20/03  Primary Science 4_ Unit 5: Lights 
 5.2 Light travels in straight lines 

28 23/03 - 27/03  Primary Science 4_ Unit 5: Lights 
  5.3 Light reflects off different surfaces 

GIÁO DỤC CẢM XÚC    
XÃ HỘI (HARMONY) 

25  02/03 - 06/03  Review Unit 3: Communicating With Each Other 
26 09/03 - 13/03   Unit 4 Introduction: Learning From Each Other 
27 16/03 - 20/03   Watch and Learn 
28 23/03 - 27/03   Stop, Think, and Cool Off 

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

25  02/03 - 06/03   Thực hành tổng hợp bảng tính Excel 
26 09/03 - 13/03   Thực hành tổng hợp bảng tính Excel (TT) 

27 16/03 - 20/03  - Biến số trong lập trình Scratch 
 - Phép toán kết hợp và so sánh 

28 23/03 - 27/03  - Biến số trong lập trình Scratch 
 - Phép toán kết hợp và so sánh 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

25  02/03 - 06/03  - Bật từ dưới lên lốp xe 50cm  
 - Di chuyển trên bánh xe  

26 09/03 - 13/03 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Quay phải - trái - đằng sau 
- Tiến - lùi - trái - phải 
- Giậm chân tại chỗ, đi đều - vòng trái - vòng phải - đằng   
sau 
- Biến đổi đội hình 1 hàng ngang thành 2, 3 hàng ngang. 
- Game: Cướp cờ 

27 16/03 - 20/03 
- Chạy nhanh  
- Bật nhảy vượt rào  
- Chạy ziczac về đích  
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28 23/03 - 27/03 

 Huấn luyện Sasuke  
 - Di chuyển xà ngang 
 - Tuột trên cao xuống theo cột đứng 
 - Leo tường thẳng đứng 
 - Đi trên dây treo 
 - Đi cầu thăng bằng 
 - Đu tay thanh trượt 
 - Đi trên lốp xe 
 - Bò, trườn dưới hàng rào 
 - Leo thang dây đứng 
 - Di chuyển trên thang dây ngang 

BƠI-LẶN/SINH TỒN 

25  02/03 - 06/03   Kỹ thuật chân ếch 

26 09/03 - 13/03   Kỹ thuật tay ếch 

27 16/03 - 20/03   Kỹ thuật tay ếch 

28 23/03 - 27/03   Phối hợp kỹ thuật: Tay, chân, thở 

VÕ THUẬT 

25  02/03 - 06/03    Ôn tập 
26 09/03 - 13/03  Đối kháng combo 4 
27 16/03 - 20/03  Ôn tập đối kháng combo 4/T1 
28 23/03 - 27/03  Ôn tập đối kháng combo 4/T2 

ÂM NHẠC 

25  02/03 - 06/03   Hoà tấu nhạc cụ: Bài thực hành số 3 "Lightly Row" 
26 09/03 - 13/03   Học hát: "Về miền cổ tích" 

27 16/03 - 20/03 
  Ôn hát: "Về miền cổ tích" 
  Bài đọc nhạc số 4: "You are my sunshine" 

28 23/03 - 27/03 
  Nhạc cụ: Thực hành bài đọc nhạc số 4 
   "You are my sunshine" trên ukulele 

MỸ THUẬT 

25  02/03 - 06/03    Tranh vẽ hoạt động vì cộng đồng (Tiết 2) 
26 09/03 - 13/03  Vẽ tranh nhân quả: Sự tích cây khế (Tiết 1) 
27 16/03 - 20/03  Vẽ tranh nhân quả: Sự tích cây khế (Tiết 2) 
28 23/03 - 27/03    Đồ gia dụng quen thuộc 
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